
                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ VII:  GIAO THÔNG 

Thời gian thực hiện: 4 tuần Từ 24/2/2025 – 21/3/ 2025 

Tên nhóm lớp: Mẫu giáo 4 - 5 Tuổi B1 

Số lượng trẻ: 32 trẻ 

Số giáo viên/nhóm lớp: 2 giáo viên 

 Tên giáo viên: Trần Thị Dường- Đinh Thị Mùi 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

I. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 

1. Tổ chức ăn 

MT1: Tr     c  n t eo c     , 

   u p  n  n p     p v      tu   
- Trẻ ăn 01 bữa chính, 01 bữa phụ  

* C       n:  Cơm t  ờng 

 + N u c u   uy n ng ị n ng 

l  ng/ngày/tr : 1230-1320 Kcal.  

+ N u c u   uy n ng ị về n ng l  ng tạ  

cơ sở g áo dục m m non/ngày/tr  (c   m 

50-55% n u c u cả ngày) 615 - 726 Kcal. 

- N ng l  ng p ân p ố  c o các bữa  n:  

- Tỷ lệ các c ất cung cấp n ng l  ng 

  uy n ng ị t eo cơ cấu: C ất  ạm, c ất 

béo, c ất b t, n  c uống... 

- Xây dựng t ực  ơn  àng ngày,  àng 

tu n t eo m a. 

-  Tổ chức bữa ăn gia đình tại lớp 

* Hoạt động ăn: Số bữa  n tạ  cơ sở 

g áo dục m m non: M t bữa c ín  và 

m t bữa p ụ 

- Bữa c ín  bu   tr a cung cấp từ 

30%-35% n ng l  ng cả ngày. Bữa 

p ụ cung cấp từ 15%-25% n ng l  ng 

cả ngày. 

 

 

- C ất  ạm (Prot t) cung cấp   oảng 

13%-20% n ng l  ng    u p  n 

- C ất béo (L p t) cung cấp   oảng 

25%-35% n ng l  ng    u p  n 

- C ất b t (Glux t) cung cấp   oảng 

52%-60% n ng l  ng    u p  n. 

- N  c uống: K oảng 1,6-2,0 lít/ tr / 

ngày ( ể cả n  c trong t ức  n) 

- Xây dựng t ực  ơn  àng ngày, t eo 

tu n, t eo m a. 

2. Tổ chức ngủ 

MT 2: Tr     c ngủ 1 g ấc tr a 

  oảng 150 p út 

- C u n bị c ỗ ngủ 

- Ngủ  úng g ờ,  úng t  t  , ngủ ngon 

* Hoạt động ngủ: Hìn  t àn  nề n p, 

t ó  quen trong s n   oạt,  áp ứng n u 



g ấc, ngủ  ủ g ấc c u s n  lý của tr , tạo c o tr  trạng 

t á  t oả  má , vu  v . 

- Ngủ  úng g ờ,  úng t  t  , ngủ  ủ 

g ấc. 

3. Tổ chức vệ sinh 

MT 3: Tr     c c  m sóc vệ s n  

cá n ân và    c  oạt   ng trong 

mô  tr ờng sạc  sẽ. 

- Đồ d ng vệ s n  cá n ân 

- Rửa tay, rửa mặt 

- G ữ gìn qu n áo, g ày dép sạc  sẽ 

- Vệ s n   ồ d ng,  ồ c ơ  

- Vệ s n  p òng n óm 

- Vệ s n  p òng vệ s n  

- Xử lý rác và n  c t ả  

* Hoạt động vệ sinh: 

- Hoạt   ng vệ s n  cá n ân: Rửa tay 

bằng xà p òng tr  c      n, sau        

vệ s n , t ay qu n áo     bị   t, b n. 

- Vệ s n  mô  tr ờng: Vệ s n  p òng 

n óm,  ồ d ng,  ồ c ơ . G ữ sạc  

nguồn n  c và xử lý rác t ả , vất rác 

 úng nơ  quy  ịn , xử lý n  c t ả . 

4. Chăm sóc sức khoẻ an toàn 

MT 4: Tr     c c  m sóc sức 

  ỏe và  ảm bảo an toàn 

 - Cân,  o  ịn   ỳ c o tr : 3 t áng/ 1 l n; 

t eo dõ ,  án  g á sự p át tr ển về cân 

nặng, c  ều cao t eo lứa tu  , cân tr  suy 

d n  d ỡng  àng t áng. 

- P òng c ống SDD, béo p ì 

- P òng trán  các bện  t  ờng gặp 

- Bảo vệ an toàn và p òng trán  m t số 

tai nạn t  ờng gặp. 

 

 

 

 

 

- T eo dõ  và c  m sóc tr  suy d n  

d ỡng. 

- P òng c ống các bện  t  ờng gặp, 

t eo dõ  t êm c ủng, p òng c ống tạ  

nạn c o tr . 

- P ố    p v   y t  cân  o   ám sức 

  o  c o tr  l n 3. 

II. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

a. Phát triển vận động 



 * Tập các động tác phát triển nhóm cơ hô hấp 

MT 5: Tr  t ực   ện  úng,   y  ủ 

n ịp n àng các   ng tác trong bà  

t ể dục t eo   ệu lện  

* Tập các động tác phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp: 
- Hô  ấp: Hít vào, t ở ra (g ả t  ng cò  ú) 

- Tay: Đ a  a  tay ra tr  c về p ía sau. 

- Bụng: Ngồ , cú  ng ờ  về tr  c, ngửa ra 

sau. 

- C ân: Ngồ  nâng  a  c ân duỗ  t ẳng 

- Bật: Bật lên tr  c, ra sau, sang bên. 

  

 

- T ực   ện  úng,   y  ủ n ịp n àng 

các   ng tác trong bà  t ể dục t eo 

  ệu lện . 

- Hoạt động thể dục sáng: 

+ Tập các   ng tác p át tr ển n óm cơ 

và  ô  ấp. 

- Hoạt động học: Tập bà  tập PTC 

 

* Tập các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các yếu tố trong vận động 

MT 13: Tr  có   ả n ng t ực   ện 

tốt vận   ng bật – n ảy 

 

- Bật – n ảy từ trên cao xuống (cao 30-

35cm). 

- Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm. 

- N ảy lò cò 3 m l ên tục   ông     c ân 

* Hoạt động học: VĐCB 
- Bật – n ảy từ trên cao xuống  

- Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm. 

- N ảy lò cò 3 m  

MT 14: Tr  b  t p ố    p tay mắt 

t ực   ện các vận   ng c uyền 

bóng. 

- C uyền, bắt bóng qua   u.  

 
* Hoạt động học: VĐCB 
- C uyền, bắt bóng qua   u.  

 

*. Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ 

MT 18: Tr  p ố    p    c cử 

  ng bàn tay, ngón tay, mắt trong 

sử dụng m t số  ồ d ng, dụng cụ 

n an  n ẹn, l n   oạt. 

 

 

- Gấp g ấy. 

- Lắp g ép  ìn . 

- Xé, cắt   ờng t ẳng. 

- Tô, vẽ  ìn . 

 

+ Hoạt động góc:  

Góc phân vai 

- Bé làm   u b p 

- Cửa hàng bán vé tàu, bán n  c 

 Góc xây dựng 

- Xây dựng b n tàu, b n xe. 

- X p   ờng bao biển 

- X p chi c thuyền – Dự án làm chiếc 

thuyền buồm 

  

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ 



*. Giữ gìn sức khỏe và an toàn 

MT 22: Tr  t ực   ện m t số  àn  

v  tốt trong vệ s n , p òng bện  

       c n ắc n ở. 

 - Mặc trang p ục p     p v   t ờ  t  t; 

    mũ     ra nắng, mặc qu n áo ấm,    

tất     trờ  lạn ,    g  y dép        

 ọc…… 

- Nó  v   ng ờ  l n     bị  au, c ảy máu 

 oặc sốt. 

- Bỏ rác  úng nơ  quy  ịn  

- Hoạt   ng  àng ngày: Mặc trang 

p ục p     p v   t ờ  t  t 

- B  t gọ  ng ờ  l n tìn   ìn     n 

cấp.  

 

II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

*. Phát triển kỹ năng xã hội 

MT 35: Tr  b  t và t ực   ện 

m t số quy  ịn  ở l p, g a  ìn  

và nơ  công c ng. 

- Cất  ồ d ng cá n ân  úng nơ  quy  ịn . 

- Lấy, cất  ồ d ng,  ồ c ơ   úng nơ  quy 

 ịn , g ữ gìn, bảo quản  ồ d ng  ồ c ơ  

của l p, của g a  ìn . 

- T ực   ện các  oạt   ng trong ngày t eo 

sự    ng dẫn của cô g áo. 

- M t số luật lệ g ao t ông  ơn g ản. 

- T á    ,  àn  v  của bé     t am g a g ao 

thông: Đ   mũ bảo   ểm     ngồ  trên xe 

máy, xe  ạp   ện,    bên p ả    ờng.... 

- Các quy  ịn  nơ  công c ng. 

- T á    ,  àn  v  của bé     ở nơ  công 

c ng. 

- Tập luyện các tìn   uống     t am g a 

g ao t ông và ở nơ  công c ng. 

- Hoạt động học:   

+ TCKN- XH: G úp  ỡ bạn     gặp 

  ó    n. 

- Hoạt   ng c ơ :  Dạy tr  các  ứng 

xử     t am g a g ao t ông. 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Nghe 

 MT 43: Tr  có t ể ng e   ểu và 

t ực   ện    c m t số c ỉ dẫn l ên 

quan   n 1- 2  àn    ng 

- Ng e   ểu và b  t làm t eo c ỉ dẫn của 

cô, các bạn và ng ờ  l n. 
- Hoạt động chơi, học:   

+ Ng e   ểu và b  t làm t eo c ỉ dẫn 

của cô, các bạn và ng ờ  l n. 

- Hoạt   ng c  ều: Ng e  ể c uyện: 



Đ u máy xe lửa n ỏ tốt bụng; Bê mẹ, 

bê con; Ba ngọn  èn,... 

- Hoạt động học:  
+ Kể c uyện c o tr  ng e: Vì sao t ỏ 

cụt  uô , K  n con    ô tô 

2.  Nói 

MT 50: Tr  có t ể  ọc    c rõ 

lờ ,  úng n ịp, b  t t ể   ện m t số 

cử c ỉ,   ệu b  p     p v   các 

bà  t ơ, ca dao,  ồng dao, tục ngữ, 

hò vè. 

- Đọc t u c các bà  t ơ, ca dao,  ồng dao, 

tục ngữ,  ò, vè. 

- Đọc d ễn cảm các bà  t ơ, ca dao,  ồng 

dao. 

- T ể   ện   ng tác p ụ  ọa c o bà  t ơ, 

ca dao,  ồng dao. 

+ Hoạt động học 

+ T ơ tàu t ủy 

- Hoạt động chơi: Đèn  ỏ  èn xan , 

Con   ờng của bé; Con   ờng của bé, 

 èn xan   èn  ỏ 

- Trò c ơ : L n c u vồng; Mèo  u   

c u t 

MT 52: Tr  có   ả n ng  ể, mô tả 

sự vật,  ìn  ản , n ân vật trong 

tran  vẽ.  

- Kể c uyện t eo n   dung các bức tran . 

- Kể c uyện t eo  ìn  vẽ. 

- Tập luyện  ể c uyện t eo tran . 

- Hoạt   ng c ơ  : Kể c uyện t eo 

tran : K  n con    ô tô. 

- Hoạt   ng góc sác  : Xem sách 

truyện và  ể c uyện t eo tran  

MT 54: Tr  có t ể n ập va  các 

n ân vật trong truyện. 

- Đóng  ịc  - Hoạt   ng c  ều: C ơ   óng  ịc  “Vì 

sao t ỏ cụt  uô ” 

- Hoạt   ng c ơ  : Xem sác , truyện, 

tran  ản  về c ủ  ề. 

3. Làm quen với  đọc, viết 

MT 56: Tr  có t ể n ận b  t m t 

số  í   ệu, b ểu t  ng  ơn g ản 

trong cu c sống  ằng ngày. 

- Làm quen v   m t số  í   ệu t ông 

t  ờng trong cu c sống ( ý   ệu trên ca, 

cốc,    n mặt, n à vệ s n , lố  ra, cấm 

lửa, nơ  nguy   ểm, b ển báo g ao t ông, 

  ờng c o ng ờ     b ....) 

- T ực  àn  làm t eo c ỉ dẫn, nó  

lên ý ng ĩa của các c ỉ dẫn,  í 

  ệu.... 

- Hoạt động góc:  

- Đọc xem các  í   ệu, b ển báo, c ỉ 

dẫn p  ơng t ện g ao t ông qua tran  

vẽ, truyện. 

- T ực  àn  làm t eo c ỉ dẫn,  í   ệu 

IV. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 



1. Khám phá khoa học 

MT 63: Tr  b  t  ặc   ểm, công 

dụng của m t số p  ơng t ện g ao 

thông. 

- Tên gọ ,  ặc   ểm, íc  l  , nơ   oạt   ng 

của các p  ơng t ện g ao t ông. 

- Các loạ  p  ơng t ện g ao t ông. 

- So sán  các loạ  p  ơng t ện g ao t ông. 

- Hàn  v  của bé     ngồ  trên các p  ơng 

t ện g ao t ông. 

- Hoạt động trò chuyện: Xem tranh 

và trò c uyện về các PTGT 

- Hoạt động học: KPKH:  

+ Tìm   ểu p  ơng t ện g ao t ông . 

+  Tìm   ểu về luật g ao t ông 

- Hoạt   ng ngoà  trờ :  quan sát xe 

máy, xe  ạp, ô tô,... 

+ Trò c ơ : Ô tô và c  m s , cắp cua, 

c èo t uyền, làm t eo tín   ệu ..... 

2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

MT 74: Tr  n ận b  t    c ý 

ng ĩa của các con số trong cu c 

sống  ằng ngày. 

- Ý ng ĩa của các con số trong cu c sống 

 ằng ngày (số nhà, số điện thoại, biển số 

xe, số ghi trên bao bì hàng hóa, số điện 

thoại khẩn cấp....) 

 - Hoạt động học:   Ý ng ĩa của các 

con số.  

 

 

MT 78: Tr  có t ể n ận ra quy tắc 

sắp x p và x p t eo quy tắc. 

- N ận ra quy tắc sắp x p và x p t eo quy 

tắc. 
- Hoạt động học: 

LQVT: P át   ện ra quy tắc sắp x p và 

sắp x p t eo quy tắc. 

MT 80: Tr  b  t sử dụng các  ìn  

 ìn   ọc  ể c ắp g ép t àn  các 

 ìn  m   t eo, yêu c u và t eo ý 

thích. 

- C ắp g ép các  ìn   ìn   ọc  ể tạo 

t àn  các  ìn  m   t eo, yêu c u và t eo 

ý thích.  

 

Hoạt động học: 

- C ắp g ép các  ìn   ìn   ọc  ể tạo 

t àn  các  ìn  m   t eo, yêu c u và 

theo ý thích.  

3. Khám phá xã hội 

MT 87: Tr  b  t tên gọ ,  ặc   ểm 

n   bật của m t số d  tíc , dan  

lam, t ắng cản , ngày lễ    , sự 

  ện v n  oá của quê   ơng,  ất 

n  c. 

- Ngày lễ    , sự   ện v n  oá của quê 

  ơng,  ất n  c: Ngày  /3  quốc t  p ụ 

nữ 

+ Ý ng ĩa của ngày  /3 

 

- Hoạt động học: Trò c uyện ngày 

8/3 

- Hoạt động trò chuyện sáng: Cho 

tr  xem tran  ản  và trò c uyện về 

ngày quốc t  p ụ nữ   /3 

T ơ: Bó  oa tặng cô 

V. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ 



thuật 

MT 89: Tr  b  t p ân b ệt âm sắc 

của m t số dụng cụ âm n ạc quen 

t u c 

- Lắng ng e và p ân b ệt âm sắc của m t 

số dụng cụ âm n ạc quen t u c: Sắc xô, 

p ác  tre, song loan, b  gõ... 

- Sử dụng n ạc cụ âm n ạc  ể tạo ra các 

âm thanh khác nhau. 

- Hoạt động chơi:  

+ Góc âm n ạc: 

- Hát múa, các bà   át về c ủ  ề. Ng e 

n ạc về c ủ  ề. C ơ  v   n ạc cụ âm 

n ạc. 

- TCAN: Ng e g a    ệu  oán tên bà  

hát. Tai ai tinh 

- B ểu d ễn v n ng ệ cuố  tu n, cuố  

c ủ  ề. 

2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

*.  Âm nhạc 

MT 90: Tr  có t ể  át t u c,  úng 

g a    ệu, lờ  ca và t ể   ện sắc 

t á , tìn  cảm của các bà   át p   

  p v      tu  . T íc  ng e các 

loạ  n ạc   ác n au. 

- Hát t u c các bà   át 

- Hát  úng g a    ệu, lờ  ca bà   át.  

+ Sắc t a ,   ệu b , cử c ỉ p     p v   

bản n ạc, bà   át. 

- Ng e n ạc t   u n  , n ạc n  c ngoà , 

n ạc dân ca các v ng m ền 

- Hoạt   ng  ọc 

+ Dạy  át: Bông  oa mừng cô, em    

qua ngã t    ờng p ố 

- Hoạt   ng c  ều  

+ B ểu d ễn cuố  tu n 

- Hoạt   ng c ơ : Ng e n ạc  át, múa 

các bà   át về p  ơng t ện g ao t ông. 

MT 91: Tr  b  t vận   ng n ịp 

n àng t eo g a    ệu, n ịp   ệu của 

các bà   át, bản n ạc và sử dụng 

các n ạc cụ gõ  ệm t eo n ịp, t  t 

tấu c ậm. 

- Vận vỗ tay (t eo n ịp, phách...) theo 

g a    ệu các bà   át, bản n ạc. 

- Vận   ng t eo g a    ệu bà   át, bản 

n ạc 

- Hoạt   ng  ọc: 

+ Dạy  át: Bông  oa Mừng cô 

+ B ểu d ễn cuố  c ủ  ề  

 - Hoạt   ng c ơ :  

+  m n ạc: Ng e  át, ng e n ạc: Bạn 

ơ  có b  t; An  p   công ơ ; Em    

c ơ  t uyền,... 

-  C ơ  v   dụng cụ âm n ạc 

MT 99: Tr  b  t xé, cắt t eo 

  ờng t ẳng,   ờng cong.. và dán 

t àn  sản p  m có màu sắc, bố 

cục. 

- Sử dụng các  ỹ n ng  cắt, xé dán  ể tạo 

ra các sản p  m có màu sắc,  íc  t   c, 

 ìn  dáng/   ờng nét. 

- Hoạt   ng góc: Cắt  xé dán về tàu 

t uyền, ô tô, xe máy, máy bay,.. 

- Hoạt   ng  ọc:  

+ Bà   ọc 5E: Làm c   c t uyền buồm 

(STEAM  EDP, B3- B5) 



MT 101: Tr  b  t p ố    p các  ĩ 

n ng x p   ìn   ể tạo t àn  các 

sản p  m có n  ều   ểu dáng, màu 

sắc   ác nhau. 

- Sử dụng các  ỹ n ng  x p  ìn   ể tạo ra 

các sản p  m có màu sắc,  íc  t   c, 

 ìn  dáng/   ờng nét. 

- N ận xét các sản p  m tạo  ìn  về màu 

sắc,   ờng nét,  ìn  dáng 

- Hoạt   ng  ọc: 

+ X p  ìn  ô tô tả  bằng   t  ạt,  

- Hoạt   ng góc:  

+ Tô màu, vẽ, nặn, cắt  xé dán về tàu 

t uyền, ô tô, xe máy, máy bay,.. 

Dự kiến môi trường giáo dục 

- Mô  tr ờng g áo dục trong l p: S u t m và tr ng bày tran  ản ,  ồ d ng,  ồ c ơ , sác , sản p  m tạo  ìn  của tr  về 

c ủ  ề “Bé với giao thông” 

- Bố trí các góc c ơ : 

+ Góc p ân va : Đồ d ng dụng cụ nấu  n; các loạ  PTGT 

+ Góc xây dựng: Cây xan ;  àng rào, PTGT 

+ Góc tạo  ìn : G ấy A0, bìa lịc ,  ìn   ọc, bút sáp, màu,  ất nặn, g ấy vẽ, b t màu,  ồ dán... 

+ Góc âm n ạc: Hoa tay, p ác  tre, Trống lắc, loa  à ,các bà   át về PTGT 

+ Góc t  ên n  ên: Xô, bìn  t    cây,    n lau,.. 

+ Góc  ỹ n ng sống: N  c, c an , dụng cụ p a n  c,  oa, lọ cắm. 

+ Góc sác  truyện: Các tran , ản  g    t  ệu về c ủ  ề PTGT 

- K u vực ngủ và ng ỉ ngơ :  

+ C u n bị   ông g an r êng, p ản, c   u, ... 

+ Tủ,  ệ  ể  ồ d ng cá n ân (c  n, gố ), p ản, c   u bố trí l n   oạt, x p gọn. 

- K u vực vệ s n :  

+ Các t   t bị vệ s n : Bồn c u có nắp  ậy, vò  n  c rửa tay vừa t m v   tr , xà p òng. 

* Môi trường ngoài trời:  

+ Đồ c ơ  ngoà  trờ : Đu quay, c u tr  t;  u quay, các con g ống n ún, bập bên , xíc   u, xe  ạp 3 bán … 

+ V ờn cây, cây có bóng râm, c ỗ nuô  các con vật mà tr  yêu t íc : Dụng cụ c  m sóc cây. 

+ Nơ  c ơ  v   cát, n  c: X ng, xô n ựa,   uôn  n  ìn  các  ồ c ơ  có t ể n  , c ìm. 

 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ đề 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23. 

Chủ đề nhánh 1: Dự án chiếc thuyền buồm 
(Từ ngày 24/2 đến ngày 28/2/2025) 

N óm l p: 4 - 5 Tu   B1 

Số l  ng tr : 32 

G áo v ên: Tr n T ị D ờng  

Đón trẻ, trò 

chuyện, thể 

dục sáng 

 

*. Đón trẻ:  

- Đón tr  vào l p, n ắc n ở tr  c ào cô, c ào bố mẹ, c ào bạn. Trao     v   p ụ  uyn  về tr .  

- K ểm tra quân t  trang của tr .  

- N ắc tr  cất t   trang vào  úng nơ  quy  ịn . 

- H  ng tr  vào góc c ơ  t eo ý t íc . 

 Mở dự án: K t h p v i phụ huynh chu n bị các nguyên vật liệu, nghe nhạc, ng e  át bà : Em    c ơ  

thuyền. 

* Trò chuyện: Cho tr  xem tranh trò chuyện v i tr  về m t số p  ơng t ện g ao t ông   ờng thủy.  

*.Thể dục sáng: Tập t eo lờ  bà   át:“Em đi chơi thuyền” 

- Hô  ấp: Hít vào, t ở ra (g ả t  ng cò  ú) 

- Tay: Đ a  a  tay ra tr  c về p ía sau. 

- Bụng: Ngồ , cú  ng ờ  về tr  c, ngửa ra sau. 

- C ân: Ngồ  nâng  a  c ân duỗ  t ẳng 

- Bật: Bật lên tr  c, ra sau, sang bên.  

*. Điểm danh. 

*. Dự báo thời tiết. 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 * Thể dục: VĐCB: Bật – n ảy từ trên cao xuống  

- TCVĐ: A  ném xa 

 

Thứ 3 

*. KPKH (Steam- 5E) 

 Tìm hiểu chi c thuyền buồm 

 

Thứ 4 

* Văn học 

- Kể chuyện cho tr  nghe: Ki n con    ô tô 

Thứ 5 *. TCKNXH: 

- Dạy tr  bi t g úp  ỡ bạn khi bạn gặp   ó    n 



Thứ 6 .*. STEAM 

Bà   ọc 5E: Làm c   c t uyền buồm (STEAM  EDP, B3- B5) 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

1. HĐCCĐ:  

- Vẽ phấn trên sân m t số p  ơng t ện giao thông   ờng thủy 

- C ơ  v    ồ c ơ  cát n  c 

- Quan sát rau cải  

2. Trò chơi: 

- TCDG: Kéo co 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- TCHT: Cá  gì t ay   i 

3. Chơi tự do:  

C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trời: Nhà bóng, c u tr  t, xe  ạp 

Chơi  

1. Góc phân vai 

- Bé làm   u b p 

- Cửa hàng bán vé tàu, bán n  c 

2. Góc xây dựng 

- Xây dựng b n tàu, b n xe. 

- X p   ờng bao biển 

- X p chi c thuyền – Dự án làm chiếc thuyền buồm 

3. Góc  tạo hình 

- Tô màu, cắt, xé, dán m t số p  ơng t ện g ao t ông   ờng thủy. 

4. Góc học tập và sách 

- Xem tranh ảnh về thuyền buồm - Dự án làm chiếc thuyền buồm 

5. Góc nghệ thuật 

- Nghe nhạc và hát, biểu diễn các bài hát về chủ  ề: Em    c ơ  t uyền, Em    qua ngã t    ờng phố 

- C ơ  các dụng cụ âm nhạc   

6. Góc khám phá khoa học 

- Quan sát cây và c  m sóc cây. 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

* Vệ sinh:  

+ Đ  vệ s n , rửa tay tr  c      n. 

+ Lau mặt sau      n. Đ  vệ s n  tr  c     ngủ và sau     ngủ dậy. 



 

 

* Ăn : 

+ Tr  c      n: Tự làm m t số công v ệc tự p ục vụ: Kê g   vào bàn  n tr a. 

+ Sau      n xong: C o tr  dọn dẹp c ỗ ngồ   n; n ắc tr    ông c ạy n ảy. 

* Ngủ: C u n bị nơ  ngủ,  ảm bảo t ờ  g an c o tr  ngủ  ẫy g ấc. 

- Ăn p ụ: Sau     tr  ngủ dậy, n ắc tr   ê g   vào bàn  n bữa p ụ. 

Chơi 

* Làm quen kiến thức mới 

- Làm quen bà  t ơ: T uyền giấy - Dự án làm chiếc thuyền buồm 

- Tr  làm quen bài hát: Em    qua ngã t    ờng phố 

- Tập   m từ 1   n 5 

- X p m t số p  ơng t ện giao thông   ờng thủy bằng h t hạt 

* Rèn kỹ năng 

- Thực hành kỹ n ng c ải tóc, bu c tóc. 

* Các trò chơi 

- TCHT: Chèo thuyền. 

- TCDG: Ô tô vào b n 

- TCHT: Cắp cua 

* Đóng dự án: Thử nghiệm thả chiếc thuyền buồm nổi trong nước 

* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. 

* Nêu gương: Cuố  ngày, cuố  tu n, p át bé ngoan cuố  tu n. 

* Trả trẻ:  - H  ng dẫn tr  làm vệ s n  cá n ân: C ỉn  trang   u tóc, qu n áo.... 

- H  ng dẫn tr  cất  ồ c ơ   úng nơ  quy  ịn . N ắc tr  c ào bố mẹ, cô g áo, các bạn tr  c     về. 

- Trao     v   p ụ  uyn  (n u c n) 

Đánh giá 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                  

  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

Chủ đề nhánh 2: Chào mừng quốc tế phụ nữ 8/3 

(Từ ngày 3/3 đến ngày 7/3/2025) 

N óm l p: 4 - 5 Tu   B1 

Số l  ng tr : 32 

Giáo viên: Đ n  T ị M   

 

Đón trẻ, 

trò chuyện, 

thể dục 

sáng 

 

* Đón trẻ:  

- Đón tr  vào l p, n ắc n ở tr  c ào cô, c ào bố mẹ, c ào bạn. Trao     v   p ụ  uyn  về n ững vấn  ề 

l ên quan sức   o  của tr .  

- K ểm tra quân t  trang tú  qu n áo của tr . 

- N ắc tr  tự cất  ồ d ng cá n ân  úng nơ  quy  ịn . 

* Trò chuyện:  C o tr  xem tran  ản  và trò c uyện  về ngày m ng  /3 

- H  ng tr  vào góc c ơ  

*.Thể dục sáng: Tập t eo lờ  bà   át:“Bông hoa mừng cô ” 

- Hô  ấp: Hít vào, t ở ra (g ả t  ng cò  ú) 

- Tay: Đ a  a  tay ra tr  c về p ía sau. 

- Bụng: Ngồ , cú  ng ờ  về tr  c, ngửa ra sau. 

- C ân: Ngồ  nâng  a  c ân duỗ  t ẳng 

- Bật: Bật lên tr  c, ra sau, sang bên. 

*. Điểm danh. 

* Dự báo thời tiết 

 

 

Hoạt động 

học 

 

 

 

 

Thứ 2 *. Thể dục: VĐCB: Bật qua vật cản cao 10- 15cm  

- TCVĐ: Ném còn 

Thứ 3 *. Văn học 

- T ơ: Bó  oa tặng cô 

Thứ 4 *. KPXH:   

Trò c uyện về ngày m ng  /3 

Thứ 5 *. Toán: 

- C ắp g ép các  ìn   ìn   ọc  ể tạo t àn  các  ìn  m   t eo, yêu c u và t eo ý t íc .  

Thứ 6 * Âm nhạc 

- Dạy  át bà : Bông  oa mừng cô 



 

 

 - NH: N ật  ý của mẹ 

- TCAN: Há   oa dân c ủ. 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

1. HĐCCĐ 

- Quan sát t ờ  t  t 

- Quan sát cây  oa  ồng 

- Trả  ng  ệm: C ơ  v   cát và n  c. 

2. Trò chơi:  

- TCVĐ: Đ   nào n an  n ất. 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- TCDG:  Kéo co 

3. Chơi tự do 

- Chơ  tự do v    ồ c ơ  ngoà  trờ  

- C ơ  v    ồ c ơ  mang t eo: Bóng, p ấn vẽ 

 

 

Chơi  

1. Góc phân vai 

- Nấu  n 

- Cửa  àng bán  oa b u t   p , quà tặng. 

- Bác sĩ. 

2. Góc xây dựng 

- Xây n à, xây v ờn  oa. 

- Lắp g ép  oa tặng cô. 

3. Góc  tạo hình 

- Trang trí   p quà 

- Xé, dán, vẽ   oa làm b u t   p  tặng mẹ. 

4. Góc sách, truyện 

- C ơ  v   bảng c un  ọc toán 

- Làm sách, tranh về m t số loà   oa  ể tặng bà, tặng mẹ và cô giáo. 

5. Góc âm nhạc 

- Hát các bà   át về c ủ  ề 

- C ơ  v i các dụng cụ âm nhạc, xem tran  và  oán tên bà   át. 

6. Góc thiên nhiên 
- T    cây, lau lá,c  m sóc cây cản . 



7. Góc kỹ năng thực hành của bé 

- C ơ  cắm  oa, p a n  c c an . 

 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

 

* Vệ sinh:  

+ Đ  vệ s n , rửa tay tr  c      n. 

+ Lau mặt sau      n. Đ  vệ s n  tr  c     ngủ và sau     ngủ dậy. 

* Ăn : 

+ Tr  c      n: Tự làm m t số công v ệc tự p ục vụ:  ê g   vào bàn  n tr a. 

+ Sau      n xong: C o tr  dọn dẹp c ỗ ngồ   n; n ắc tr    ông c ạy n ảy. 

* Ngủ: C u n bị nơ  ngủ,  ảm bảo t ờ  g an c o tr  ngủ  ẫy g ấc. 

- Ăn p ụ: Sau     tr  ngủ dậy, n ắc tr   ê g   vào bàn  n bữa p ụ. 

 

 

Chơi 

- TCVĐ: C uyển  oa 

- TCVĐ: C  m s  và ô tô 

+ Trò c ơ : A  g ỏ   ơn 

- Đọc t ơ: Nụ  ồng  /3; lờ  c úc  /3 của bé; quà  /3 

- Hát: Ngày vu  m ng  /3; bông  oa mừng cô 

- Dạy tr  p ân b ệt m t số  àn  v   úng sa , tốt xấu. 

- Sắp x p  ồ d ng gọn gàng, lau  ồ c ơ   

- T ực  àn  sác  bé v   tạo  ìn  

* Biểu diễn văn nghệ 

- Nêu g ơng, cắm cờ cuố  ngày, cuố  tu n.  

- Vệ s n   ồ d ng,  ồ c ơ   

- Cất gọn  ồ d ng  ồ c ơ   úng nơ  quy  ịn  

- Dọn dẹp vệ s n  l p  ọc 

- C u n bị  ồ d ng cá n ân của tr  

Đánh giá  

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 

Chủ đề nhánh 3: Một số phương tiện giao thông quen thuộc   

(Từ ngày 13/3 đến ngày 14/3/2025) 

N óm l p: 4 - 5 Tu   B1 

Số l  ng tr : 32 

Giáo viên: Tr n T ị D ờng 

Đón trẻ, trò 

chuyện, thể 

dục sáng 

 

* Đón trẻ:  

- Đón tr  vào l p, n ắc n ở tr  c ào cô, c ào bố mẹ, c ào bạn. Trao     v   p ụ  uyn  về n ững vấn  ề 

l ên quan sức   o  của tr .  

- K ểm tra quân t  trang tú  qu n áo của tr . 

- N ắc tr  tự cất  ồ d ng cá n ân  úng nơ  quy  ịn . 

* Trò chuyện:  C o tr  xem tran  ản  và trò c uyện về 1 số p  ơng t ện g ao t ông  

- H  ng tr  vào góc c ơ  

*.Thể dục sáng: Tập t eo lờ  bà   át:“Em qua ngã tư đường phố ” 

- Hô  ấp: Hít vào, t ở ra (g ả t  ng cò  ú) 

- Tay: Đ a  a  tay ra tr  c về p ía sau. 

- Bụng: Ngồ , cú  ng ờ  về tr  c, ngửa ra sau. 

- C ân: Ngồ  nâng  a  c ân duỗ  t ẳng 

- Bật: Bật lên tr  c, ra sau, sang bên. 

*. Điểm danh. 

*. Dự báo thời tiết. 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 * Thể dục: 

 VĐCB: N ảy lò cò 3m . 

 TCVĐ: A  g ỏ   ơn. 

Thứ 3 * Toán: P át   ện ra quy tắc sắp x p và sắp x p t eo quy tắc. 

 

Thứ 4 

* Văn học: T ơ Tàu T ủy 

 

Thứ 5 * KPKH:  

           Tìm   ểu về p  ơng t ện g ao t ông ( ô tô, máy bay, tàu t ủy) 

 



Thứ 6 * Tạo hình:  X p  ìn  ô tô tả  bằng   t  ạt,  

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* Hoạt động có mục đích:  

- Quan sát b u trờ  t ờ  t  t  

- Quan sát xe  ạp, xe máy 

- Bé tập    xe  ạp 

* Trò chơi: 

- Đèn  ỏ,  èn xan  

- Về  úng b n 

- Kéo co 

*. Chơi tự do:  

- C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trờ  

- Vẽ p ấn trên sân 

Chơi  

* Góc phân vai:  

- C ơ  làm c ú cản  sát g ao t ông 

- G a  ìn     du lịc , bán  àng p  ơng t ện g ao t ông, mũ bảo   ểm 

* Góc xây dựng:  
- Xây b n xe 

- Lắp g ép các p  ơng t ện g ao t ông từ các nút,   ố . (b   ồ c ơ  t ông m n ). 

* Góc học tập – sách: 

- Xem sác , tran  ản  m t số p  ơng t ện g ao t ông  

* Góc âm nhạc:  

- Hát múa m t số bà   át về c ủ  ề 

* Góc tạo hình: 

- Vẽ, tô màu, dán 1 số p  ơng t ện g ao t ông  

* Góc thiên nhiên:  
- C  m sóc  oa, cây cản  

* Góc steam: 

- K ám p á nguyên l ệu làm ô tô 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

* Vệ sinh:  

+ Đ  vệ s n , rửa tay tr  c      n. 



 

 

+ Lau mặt sau      n. Đ  vệ s n  tr  c     ngủ và sau     ngủ dậy. 

* Ăn : 

+ Tr  c      n: Tự làm m t số công v ệc tự p ục vụ:  ê g   vào bàn  n tr a. 

+ Sau      n xong: C o tr  dọn dẹp c ỗ ngồ   n; n ắc tr    ông c ạy n ảy. 

* Ngủ: C u n bị nơ  ngủ,  ảm bảo t ờ  g an c o tr  ngủ  ẫy g ấc. 

- Ăn p ụ: Sau     tr  ngủ dậy, n ắc tr   ê g   vào bàn  n bữa p ụ. 

Chơi 

* Trò chơi: 

- Về  úng b n 

- Lá  xe tắc x  

- Trò c uyện về p  ơng t ện g ao t ông  

- Bé vu   ọc toán: P ân b ệt  ìn  tròn, vuông, tam g ác, c ữ n ật 

* Kĩ năng: 

- Bé làm c ú cản  sát g ao t ông. 

- C ơ  tự do ở các góc 

* Biểu diễn văn nghệ. 

* Nêu gương: Cuố  ngày, cuố  tu n, p át bé ngoan cuố  tu n. 

* Trả trẻ:  - H  ng dẫn tr  làm vệ s n  cá n ân: C ỉn  trang   u tóc, qu n áo.... 

- H  ng dẫn tr  cất  ồ c ơ   úng nơ  quy  ịn . N ắc tr  c ào bố mẹ, cô g áo, các bạn tr  c     về. 

- Trao     v   p ụ  uyn  (n u c n)  

Đánh giá 
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Chủ đề nhánh 4:  Luật giao thông  
(Từ ngày 17/3 đến ngày 21/3/2025) 

N óm l p: 4 - 5 Tu   B1 

Số l  ng tr : 32 

Giáo viên: Đ n  T ị M    

Đón trẻ, trò 

chuyện, thể 

dục sáng 

 

1 Đón trẻ:  

- Đón tr  vào l p, n ắc n ở tr  c ào cô, c ào bố mẹ, c ào bạn. Trao     v   p ụ  uyn  về n ững vấn  ề 

l ên quan sức   o  của tr .  

- K ểm tra quân t  trang tú  qu n áo của tr . 

- N ắc tr  tự cất  ồ d ng cá n ân  úng nơ  quy  ịn . 

- C o tr  c ơ  trong các góc 

2. Trò chuyện :  C o tr  xem tran  ản  và trò c uyện về 1 số luật lệ g ao t ông. 

3. Thể dục sáng :  

- Hô  ấp: Hít vào, t ở ra (g ả t  ng cò  ú) 

- Tay: Đ a  a  tay ra tr  c về p ía sau. 

- Bụng: Ngồ , cú  ng ờ  về tr  c, ngửa ra sau. 

- C ân: Ngồ  nâng  a  c ân duỗ  t ẳng 

- Bật: Bật lên tr  c, ra sau, sang bên. 

4. Điểm danh 

5. Dự báo thời tiết 

Hoạt động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2 

 

* Vận động  

  - VĐCB:  C uyền, bắt bóng qua   u 

     TCVĐ: Ô tô và c  m s  

 

   Thứ 3 * Toán: Ý ng ĩa các con số 

 

   Thứ 4 *Văn học: 

- Dạy tr   ể c uyện t eo tran : Vì sao t ỏ cụt  uô   

Thứ 5 * KPKH: 
- Trò c uyện về luật g ao t ông. 

 



Thứ 6 

 

* Âm nhạc:  

- B ểu d ễn cuố  c ủ  ề 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát cây rau mồng tơ  

- Quan sát cây rau cả  xan  

- Quan sát cây  oa g ấy. 

*Trò chơi vận động 

- Cáo và t ỏ 

- Nu na nu nống 

- Ô tô và c  m s . 

* Chơi tự do :  

- C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trờ . 

- Vẽ p ấn m t số p  ơng t ện g ao t ông   ờng b  bé t íc  

 

 

Chơi  

*. Góc phân vai: 

- B  và c o búp bê  n. 

- Cửa  àng bán các p  ơng t ện g ao t ông. 

- Bác sĩ. 

*. Góc xây dựng:  
- Xây x ởng sản xuất các p  ơng t ện g ao t ông. 

*. Góc âm nhạc:  

- C ơ  v   các dụng cụ âm n ạc, xem tran  và  oán tên bà   át. 

*. Góc tạo hình:  

- Xé, dán, vẽ nặn, x p  ìn  các p  ơng t ện g ao t ông bằng   t  ạt t eo ý t íc . 

*. Góc sách truyện:  
- Làm sác , tran  về các p  ơng t ện g ao t ông. 

*. Góc thiên nhiên:  

- C ơ  v   n  c và cát. 

*. Góc setam 
- K ám p á nguyên l ệu làm  

T uyền - Làm sác  về p  ơng t ện g ao t ông. 

 
* Vệ sinh:  

+ Đ  vệ s n , rửa tay tr  c      n. 



Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

 

+ Lau mặt sau      n. Đ  vệ s n  tr  c     ngủ và sau     ngủ dậy. 

* Ăn : 

+ Tr  c      n: Tự làm m t số công v ệc tự p ục vụ:  ê g   vào bàn  n tr a. 

+ Sau      n xong: C o tr  dọn dẹp c ỗ ngồ   n; n ắc tr    ông c ạy n ảy. 

* Ngủ: C u n bị nơ  ngủ,  ảm bảo t ờ  g an c o tr  ngủ  ẫy g ấc. 

- Ăn p ụ: Sau     tr  ngủ dậy, n ắc tr   ê g   vào bàn  n bữa p ụ. 

 

 

Chơi 

Trò c ơ : LÀm t eo tín   ệu 

- Ng e  ọc t ơ: Con   ờng của bé,  èn tín   ệu 

- Dạy tr  ứng sử     t am gia giao thông. 

 * Kỹ năng 

- H  ng dẫn các  mở sác  xem tran  c uyện 

- Rèn tr   ỹ n ng cất  ồ c ơ  gọn gàng 

- Biểu diễn văn nghệ  

- B ểu d ễn v n ng ệ cuố  ngày, nêu g ơng, p át bé ngoan. 

- Tr     rửa tay, vệ s n  cá n ân, trả tr  

- Tr  ngồ  c ơ   ồ c ơ      bố mẹ  ón về 

Đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


